
Nam Nữ

I

1 Đàm Hồng Vấn Nùng 03/03/1996 Cử nhân Luật Công chức Văn phòng - Thống Kê UBND xã Sông Ray Người dân tộc thiểu số

2 Nguyễn Xuân Sáng Kinh 09/4/1984 Cử nhân Luật Công chức Văn phòng - Thống Kê UBND xã Sông Ray
Cán bộ bán chuyên 

trách

Nguyện vọng 1: UBND xã Sông 

Ray

Nguyện vọng 2: UBND xã Lâm 

San

Nguyện vọng 3: UBND xã Xuân 

Tây

Nguyện vọng 4: UBND xã Xuân 

Đông

Nguyện vọng 1: UBND xã Sông 

Ray

Nguyện vọng 2: UBND xã Lâm 

San

Nguyện vọng 3: UBND xã Xuân 

Tây

Nguyện vọng 1: UBND xã Sông 

Ray

Nguyện vọng 2: UBND xã Bảo 

Bình

VỊ TRÍ: CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

4 UBND xã Sông RayCông chức Văn phòng - Thống KêCử nhân Luật14/9/1988

07/11/2002 Cử nhân Luật

NùngLăng Thị Kim

Công chức Văn phòng - Thống Kê Không

Cử nhân LuậtNông Thị Hải3 Nùng

5 Huỳnh Bảo Đăng Kinh

Giới tính

TỔNG HỢP DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2024 

(Kèm theo Thông báo số          /TB-HĐTD ngày         /12/2024 của Hội đồng Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 huyện Cẩm Mỹ)

___________________________

Họ và TênStt Dân tộc
Trình độ 

chuyên môn
Chức danh đăng ký dự tuyển Đơn vị dự tuyển Nguyện vọng Đối tượng ưu tiên

Công chức Văn phòng - Thống Kê

Người dân tộc, cán bộ 

bán chuyên trách xã

UBND xã Sông Ray

Người dân tộc thiểu số22/3/1997 UBND xã Sông Ray



Nguyện vọng 3: UBND xã Xuân 

Đường

Nguyện vọng 1: UBND xã Sông 

Ray

Nguyện vọng 2: UBND xã Xuân 

Tây

7 Trần Lê Diễm Hương Kinh 04/10/1998
Cử nhân Luật 

Kinh tế
Công chức Văn phòng - Thống Kê UBND xã Sông Nhạn Không

8 Nguyễn Thị Nụ Kinh 08/11/1991 Cử nhân Luật Công chức Văn phòng - Thống Kê UBND xã Sông Nhạn Không

9 Võ Hồng Quân Kinh 09/12/1985
Cử nhân Luật - 

Kinh tế
Công chức Văn phòng - Thống Kê UBND xã Sông Nhạn

cán bộ bán chuyên 

trách

10 Nguyễn Thị Thanh Hằng Kinh 26/9/1990 Cử nhân Luật Công chức Văn phòng - Thống Kê UBND xã Sông Nhạn Không

11 Nguyễn Văn Thụ Kinh 07/02/1983 Cử nhân Luật Công chức Văn phòng - Thống Kê UBND xã Sông Nhạn
Phó Chỉ huy trưởng 

2015-2019

12 La Thanh Huy Kinh 17/10/2002
Cử nhân Luật 

Kinh tế
Công chức Văn phòng - Thống Kê UBND xã Xuân Đường Không

13 Nguyễn Hoàng Trung Tín Kinh 02/5/1990 Cử nhân Luật Công chức Văn phòng - Thống Kê UBND xã Xuân Đường

Tốt nghiệp đào tạo Chỉ 

huy trưởng Ban Chỉ 

huy quân sự cấp xã 

ngành quân sự cơ sở 

được phong quân hàm 

sĩ quan dự bị 

Nguyện vọng 1: UBND xã Xuân 

Đường

Nguyện vọng 2: UBND xã Thừa 

Đức

07/11/2002 Cử nhân Luật Công chức Văn phòng - Thống Kê Không

13/3/199014 Nguyễn Hùng Anh Kinh

6 Đoàn Hữu Nghĩa Kinh 04/03/1982

5 Huỳnh Bảo Đăng Kinh

Không
Cử nhân Kinh tế 

- Luật
Công chức Văn phòng - Thống Kê

Cử nhân Hành 

chính học
Công chức Văn phòng - Thống Kê UBND xã Sông Ray Không

UBND xã Xuân Đường

UBND xã Sông Ray



Nguyện vọng 3: UBND xã Xuân 

Bảo

15
Nguyễn Hoài Nguyên 

Thảo
Kinh 19/5/2000

Cử nhân Luật 

(Luật Tài chính 

ngân hàng)

Công chức Văn phòng - Thống Kê UBND xã Xuân Đường Không

16 Lý Thị Bích Phụng Nùng 27/8/2001
Cử nhân Luật 

Kinh tế
Công chức Văn phòng - Thống Kê UBND xã Xuân Đường Người dân tộc thiểu số

17 Đinh Thanh Phú Kinh 19/12/1996 Cử nhân Luật Công chức Văn phòng - Thống Kê UBND xã Thừa Đức Không

Nguyện vọng 1: UBND xã Thừa 

Đức

Nguyện vọng 2: UBND xã Xuân 

Đường

Nguyện vọng 3: UBND xã Bảo 

Bình

19 Nguyễn Dạ Lý Hương Kinh 11/12/2001
Cử nhân Quản 

lý nhà nước
Công chức Văn phòng - Thống Kê UBND xã Xuân Bảo Không

20 Đào Thị Yến Nhi Kinh 08/02/2001
Cử nhân Luật 

Kinh tế
Công chức Văn phòng - Thống Kê UBND xã Xuân Bảo Không

Nguyện vọng 1: UBND xã Xuân 

Bảo

Nguyện vọng 2: UBND xã Bảo 

Bình

Nguyện vọng 3: UBND xã Xuân 

Tây

22 Nguyễn Thái Điệp Kinh 19/11/1992 Cử nhân Luật Công chức Văn phòng - Thống Kê UBND xã Bảo Bình Không

Nguyện vọng 1: UBND xã Bảo 

Bình

Nguyện vọng 2: UBND xã Xuân 

Đường
Cử nhân Luật Công chức Văn phòng - Thống Kê UBND xã Bảo Bình

Cử nhân Luật Công chức Văn phòng - Thống Kê UBND xã Thừa Đức Con thương binh

23 Nguyễn Thị Thắm Kinh 16/7/2001

13/3/199014 Nguyễn Hùng Anh Kinh

18 Vũ Xuân Thành Kinh 27/10/1990

Không
Cử nhân Kinh tế 

- Luật
Công chức Văn phòng - Thống Kê UBND xã Xuân Đường

Cử nhân Luật Công chức Văn phòng - Thống Kê UBND xã Xuân Bảo
cán bộ bán chuyên 

trách

Không

Nguyễn Thị Thủy Phượng21 Kinh 12/4/1990



Nguyện vọng 3: UBND xã Sông 

Nhạn

Nguyện vọng 1: UBND xã Lâm 

San

Nguyện vọng 2: UBND xã Xuân 

Tây

25 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Kinh 23/9/2000
Cử nhân Thống 

kê
Công chức Văn phòng - Thống Kê UBND xã Lâm San Không

26 Nguyễn Thị Thắm Kinh 28/5/1982 Cử nhân Luật Công chức Văn phòng - Thống Kê UBND xã Xuân Tây
Cán bộ bán chuyên 

trách

II

1
Giảng Hoàng Thị Hồng 

Ngọc
Kinh 05/7/1989

Cử nhân Việt 

Nam học (Văn 

hóa du lich)

Công chức Văn hóa - Xã hội
UBND thị trấn Long 

Giao
Không

2 Vũ Thị Hồng Kinh 07/12/1979 Cử nhân Luật Công chức Văn hóa - Xã hội
UBND thị trấn Long 

Giao

Cán bộ bán chuyên 

trách

Nguyện vọng 1: UBND thị trấn 

Long Giao

Nguyện vọng 2: UBND xã Xuân 

Mỹ

Nguyện vọng 3: UBND xã Xuân 

Đường

4
Nguyễn Ngọc Thanh 

Tuyền
Kinh 03/9/1998

Cử nhân Quản 

lý nhà nước
Công chức Văn hóa - Xã hội

UBND thị trấn Long 

Giao
Không

5 Nguyễn Minh Trí Kinh 24/7/1983
Cử nhân Khoa 

học Lịch sử
Công chức Văn hóa - Xã hội

UBND thị trấn Long 

Giao
Không

Nguyện vọng 1: UBND thị trấn 

Long Giao

Nguyện vọng 2: UBND xã Xuân 

Mỹ

Nguyện vọng 3: UBND xã Thừa 

Đức

7 Nguyễn Du Lịch Kinh 24/11/1993 Cử nhân Luật Công chức Văn hóa - Xã hội
UBND thị trấn Long 

Giao

Hoàn thành nghĩa vụ  

tham gia công an nhân 

dân

Nguyện vọng 1: UBND thị trấn 

Long Giao

Nguyện vọng 2: UBND xã Xuân 

Mỹ

Nguyện vọng 3: UBND xã Thừa 

Đức

Cử nhân Luật Công chức Văn hóa - Xã hội
UBND thị trấn Long 

Giao
Bán chuyên trách xã

8 Phạm Thị Vinh Kinh 14/02/1989 Cử nhân Luật Công chức Văn hóa - Xã hội
UBND thị trấn Long 

Giao

Con thương binh, 

bệnh binh

6 Mai Thị Huệ Kinh 26/9/1989

VỊ TRÍ: CÔNG CHỨC VĂN HÓA - XÃ HỘI

3
Huỳnh Ngọc Phương 

Khanh
Kinh 28/8/1999 Cử nhân Luật Công chức Văn hóa - Xã hội

UBND thị trấn Long 

Giao
Không

Cử nhân Luật Công chức Văn phòng - Thống Kê UBND xã Bảo Bình23 Nguyễn Thị Thắm Kinh 16/7/2001

Cán bộ bán chuyên 

trách
UBND xã Lâm San

Không

24 Lý Thị Phượng Nùng 03/10/1987 Công chức Văn phòng - Thống KêCử nhân Luật



9 Lưu Thị Thúy Đào Kinh 13/6/1992 Cử nhân Luật Công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã Xuân Mỹ
Cán bộ bán chuyên 

trách

10 Lê Thị Hồng Lai Kinh 15/6/1990
Cử nhân Xã hội 

học
Công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã Xuân Mỹ

Cán bộ bán chuyên 

trách

11 Khuất Duy Ánh Kinh 12/9/1997
Cử nhân Ngôn 

ngữ Anh
Công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã Xuân Mỹ

Cán bộ bán chuyên 

trách

12 Trần Thị Huế Kinh 07/07/1986 Cử nhân Luật Công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã Xuân Mỹ Không

Nguyện vọng 1: UBND xã Lâm 

San

Nguyện vọng 2: UBND xã Xuân 

Tây

14 Kim Song Sanh Kinh 12/11/1986
Cử nhân Quản 

lý Văn hóa
Công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã Lâm San

Con của người được 

hưởng chế độ như 

thương binh

15 Phạm Xuân Hùng Kinh 16/10/1987
Cử nhân Địa lý -

Môi trường
Công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã Lâm San Không

16 Nguyễn Hoàn Sánh Kinh 09/05/1995
Cử nhân Triết 

học
Công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã Xuân Tây Không

17 Phan Mỹ Nhựt Kinh 27/7/2002
Cử quản lý nhà 

nước
Công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã Xuân Tây

Cán bộ bán chuyên 

trách

18 Hồ Thị Xuân Linh Kinh 22/5/1990 Cử nhân Luật Công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã Xuân Tây Không

19 Đỗ Thị Thu Thùy Kinh 05/8/1988 Cử nhân Luật Công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã Xuân Tây

Nguyện vọng 1: UBND xã Xuân 

Tây

Nguyện vọng 2: UBND xã Lâm 

San

Nguyện vọng 1: UBND xã Thừa 

Đức

Nguyện vọng 2: UBND thị trấn 

Long Giao
Nguyện vọng 3: UBND xã Xuân 

Tây

III

1 Phạm Thị Ngọc Ánh Kinh 26/9/1992
Cử nhân Tài 

chính - Kế toán
Công chức Tài chính - Kế toán UBND xã Xuân Mỹ Bán chuyên trách xã

2 Phan Thị Ánh Tuyền Kinh 15/9/2001 Cử nhân Kế toán Công chức Tài chính - Kế toán UBND xã Xuân Mỹ Không

3 Lê Thị Thùy Vân Kinh 05/8/2002

Cử nhân Tài 

chính - Ngân 

hàng (ngân hàng)

Công chức Tài chính - Kế toán UBND xã Xuân Mỹ Không

VỊ TRÍ: CÔNG CHỨC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

21 Huỳnh Hồng Phương Kinh 01/01/1974

20 Lê Thị Hoài Thương Kinh 12/4/1985

Cử nhân Việt 

Nam học
Công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã Lâm San Không

Bán chuyên trách xã

Cử nhân Công 

tác xã hội
Công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã Xuân Tây

Không
Cử nhân Kinh tế 

- Luật
Công chức Văn hóa - Xã hội UBND xã Thừa Đức

13 Trịnh Lệ Hằng Kinh 16/8/2000



Nguyện vọng 1: UBND xã Xuân 

Bảo

Nguyện vọng 2: UBND xã Sông 

Ray

Nguyện vọng 3: UBND xã Xuân 

Mỹ

Nguyện vọng 4: UBND xã Bảo 

Bình

5 Phạm Trung Nguyên Kinh 09/12/2001

Cử nhân Tài 

chính - Ngân 

hàng (Tài chính 

doanh nghiệp)

Công chức Tài chính - Kế toán UBND xã Xuân Bảo Không

6 Đỗ Quang Vinh Kinh 15/5/1988 Cử nhân Kế toán Công chức Tài chính - Kế toán UBND xã Sông Ray Không

7 Nguyễn Hùng Hoàng Kinh 27/4/1991
Cử nhân Kế toán 

- Kiểm toán
Công chức Tài chính - Kế toán UBND xã Bảo Bình Không

IV

1 Lê Hồ Duy Khánh Kinh 09/08/2001

Kỹ sư Quản lý 

đất đai Công chức ĐC-NN-XD-MT UBND xã Sông Nhạn Không

2 Nguyễn Đức Hiệp Kinh 13/9/1983

Cử nhân Quản 

lý đất đai Công chức ĐC-NN-XD-MT UBND xã Sông Nhạn

Cán bộ bán chuyên 

trách xã

3 Nguyễn Thị Ngọc Anh Kinh 26/12/1993

Cử nhân Khoa 

học Môi trường Công chức ĐC-NN-XD-MT UBND xã Sông Nhạn Không

Nguyện vọng 1: UBND xã Sông 

Nhạn

Nguyện vọng 2: UBND xã Xuân 

Đường

Nguyện vọng 3: UBND xã Xuân 

Quế

5 Nguyễn Văn Thống Kinh 27/3/1999

Cử nhân Quản 

lý đất đai Công chức ĐC-NN-XD-MT UBND xã Sông Nhạn Không

6 Đoàn Văn Thuận Kinh 10/12/1995
Kỹ sư Quản lý 

đất đai
Công chức ĐC-NN-XD-MT UBND xã Sông Nhạn Không Không

7 Trương Thị Thanh Hương Kinh 15/11/1992

Cử nhân Quản 

lý đất đai Công chức ĐC-NN-XD-MT UBND xã Sông Nhạn

Cán bộ bán chuyên 

trách xã

8 Nguyễn Thị Tuyết Em Kinh 19/10/1989 Kỹ sư Chăn nuôi Công chức ĐC-NN-XD-MT UBND xã Xuân Bảo Không

9 Hà Phương Hạnh Kinh 19/5/1988

Cử nhân Kinh tế 

nông nghiệp Công chức ĐC-NN-XD-MT UBND xã Xuân Bảo

Cán bộ bán chuyên 

trách xã

10 Chu Văn Mào Nùng 28/8/1983

Thạc sỹ Kinh tế 

Nông nghiệp Công chức ĐC-NN-XD-MT UBND xã Xuân Bảo

Dân tộc thiểu số, Hoàn 

thành NVQS

VỊ TRÍ: CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH - ĐÔ THỊ/NÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG - MÔI TRƯỜNG

4 Võ Thị Ngọc Hường Kinh 01/11/1994
Cử nhân Khoa 

học Môi trường
Công chức ĐC-NN-XD-MT UBND xã Sông Nhạn Không

4 Nguyễn Thị Lệ Thúy Kinh 02/03/1988 Cử nhân Kế toán Công chức Tài chính - Kế toán UBND xã Xuân Bảo Con bệnh binh



Nguyện vọng 1: UBND xã Xuân 

Đông

Nguyện vọng 2: UBND thị trấn 

Long Giao

12 Trần Đông Quang Kinh 08/02/1981

Kỹ sư Kiến trúc 

công trình Công chức ĐC-NN-XD-MT UBND xã Xuân Đông Không

13 Trần Trung Kiên Tày 11/7/1991

Kỹ sư Kỹ thuật 

giao thông Công chức ĐC-NN-XD-MT UBND xã Xuân Đông Dân tộc thiểu số

14 Bùi Thái Nguyên Kinh 12/07/1987

Kỹ sư Xây dựng 

công trình (Xây 

dựng dân dụng 

và công nghiệp) Công chức ĐC-NN-XD-MT UBND xã Xuân Đông Không

15 Dương Thị Kim Oanh Kinh 30/9/1995

Cử nhân Khoa 

học Môi trường Công chức ĐC-NN-XD-MT UBND xã Xuân Đông

Cán bộ bán chuyên 

trách xã

16 Võ Thành Đạt Kinh 16/8/1999

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông Công chức ĐC-NN-XD-MT UBND xã Xuân Đông Không

17 Phan Bình Mỹ Duyên Kinh 17/9/1998

Cử nhân Khoa 

học Môi trường Công chức ĐC-NN-XD-MT UBND xã Xuân Đông Không

18 Vũ Duy Tuấn Kinh 30/7/1992
Kỹ sư Kinh tế 

xây dựng
Công chức ĐC-NN-XD-MT UBND xã Xuân Mỹ Con bệnh binh

19 Lê Văn Thạch Kinh 25/8/1997

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp Công chức ĐC-NN-XD-MT UBND xã Xuân Mỹ Không

Nguyện vọng 1: UBND xã Xuân 

Mỹ

Nguyện vọng 2: UBND xã Xuân 

Đường

21 Nguyễn Thị Thu Uyên Kinh 28/01/1998
Cử nhân Quản 

lý đất đai
Công chức ĐC-NN-XD-MT UBND xã Xuân Mỹ Không

22 Hồ Phi Huy Kinh 01/01/1992

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp Công chức ĐC-NN-XD-MT 

UBND thị trấn Long 

Giao Không

Nguyện vọng 1: UBND thị trấn 

Long Giao

Nguyện vọng 2: UBND Xuân 

Đường

Nguyện vọng 3: UBND xã Xuân 

Mỹ

24 Thượng Quang Khánh Kinh 08/02/1996

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông Công chức ĐC-NN-XD-MT 

UBND thị trấn Long 

Giao

Hoàn thành nghĩa vụ 

tham gia dân quân tự 

vệ

Kiến trúc sư Công chức ĐC-NN-XD-MT 
UBND Thị trấn Long 

Giao
Không23 Huỳnh Kim Hoàng Oanh Kinh 09/5/1991

Thạc sỹ Kỹ thuật 

Xây dựng
Công chức ĐC-NN-XD-MT UBND xã Xuân Đông

Bán chuyên trách xã 

(2019-2020)

20 Trần Lê Hiếu Giang Kinh 18/4/2001

Cử nhân Quản 

lý Tài nguyên và 

Môi trường

Công chức ĐC-NN-XD-MT UBND xã Xuân Mỹ Không

11 Ngô Phi Minh Kinh 18/6/1977



25 Bồ Thị Ngọc Mai Kinh 24/01/1989 Kỹ sư Nông học Công chức ĐC-NN-XD-MT UBND xã Xuân Quế

cán bộ bán chuyên 

trách xã

Nguyện vọng 1: UBND xã Xuân 

Quế
Nguyện vọng 2: UBND xã Xuân 

Đường

Nguyện vọng 3: UBND xã Sông 

Nhạn

Nguyện vọng 1: UBND xã Xuân 

Đường

Nguyện vọng 2: UBND xã Sông 

Nhạn

Nguyện vọng 3: UBND xã Xuân 

Quế

Nguyện vọng 4: UBND xã Xuân 

Mỹ

V TỔNG CỘNG

Kỹ sư Quản lý 

đất đai
Công chức ĐC-NN-XD-MT UBND xã Xuân Đường Con thương binh

81 THÍ SINH

27 Nguyễn Phương Nam Kinh 14/5/1980

26 Hoàng Lê Huy Kinh 01/8/1999
Kỹ sư Kỹ thuật 

địa chất
Công chức ĐC-NN-XD-MT UBND xã Xuân Quế Không
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